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UBND TỈNH THÁI BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Ngành đào tạo: Đại học Kinh tế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 762/QĐ-ĐHTB, ngày 01 tháng 12 năm 2021 

 của Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình) 

 
 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần bằng tiếng Việt: TIẾNG ANH CƠ BẢN 1  

- Tên học phần bằng tiếng Anh: Basic English 1 

- Mã học phần:   0101001489        

- Số tín chỉ (Lý thuyết/thực hành/tự nghiên cứu): 3 (3,0,6) 

- Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế  

-  Trình độ đào tạo: Đại học 

- Hình thức đào tạo: chính quy 

- Yêu cầu của học phần : Học phần bắt buộc . 

- Học phần tiên quyết:      Không 

- Các học phần học trước:  Không 

- Các học phần học song hành: Không 

- Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết:  40 giờ 

+ Làm bài tập trên lớp :    03 giờ 

+ Tự học:     90 giờ 

+ Kiểm tra:    02 giờ 

- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Bình 

2. Mô tả học phần  

Học Phần Tiếng Anh Cơ bản 1 - Basic English 1 thuộc khối Kiến thức chung 

gồm 3 tín chỉ được dạy vào học kỳ I cho sinh viên năm nhất hệ đại học chính quy 

ngành Quản trị kinh doanh 

Học phần Tiếng Anh Cơ bản 1 cung cấp cho sinh viên  

+ hệ thống kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản theo 5 chủ đề: 

giao tiếp thông dụng, du lịch, tiền tệ, đời sống xã hội và việc làm.  

+ các bài học và cơ hội thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu và viết về các chủ 

đề nêu trên, hướng tới đạt được trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

của Việt Nam  

Với mục đích cho sinh viên khi hoàn thành học phần có kiến thức nền tảng và kỹ 

năng để  

+ tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình hướng đời thường 

+ nghe hiểu được các bài giảng trong học phần Tiếng Anh cơ bản 2 và tiếng Anh 

chuyên ngành. 
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3. Mục tiêu của học phần 

Mã 

số 
Mô tả mục tiêu học phần 

CĐR của 

CTĐT PLOs 

Mức 

độ 

[1] [2] 13] [4] 

G1 
Cung cấp hệ thống kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ 

pháp cơ bản theo 5 chủ đề: giao tiếp thông dụng, du lịch, 

tiền tệ, đời sống xã hội và việc làm. 

PLO1.1.2 3/5 

G2 

Cung cấp các bài học về kỹ năng giao tiếp nghe nói đọc viết 

Tạo cơ hội thực hành kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu và viết về 

các chủ đề nêu trên, hướng tới đạt được trình độ bậc 3 theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam 

PLO2.3.1 3/5 

G3 

Sinh viên có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong các 

tình hướng đời thường 

Sinh viên có thể nghe hiểu được các bài giảng trong học 

phần Tiếng Anh cơ bản 2 và tiếng Anh chuyên ngành. 

PLO3.2 3/5 

4. Chuẩn đầu ra của học phần 

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.  

Mục tiêu 

học phần 

(Gs) 

Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) Chuẩn đầu 

ra CTĐT 

PLOs 

Mức độ 

đạt được Ký hiệu Mô tả 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Kiến thức 

G1 

CLO1.1 
Sinh viên có thể sử dụng các nhóm từ và 

ngữ pháp cơ bản để thuật lại một đoạn nói 

ngắn, mô tả sự kiện, chỉ đường 

PLO1.1.2 3/5 

CLO1.2 

Sinh viên có thể hiểu được ý chính của bài 

nói về các vấn đề quen thuộc thường gặp 

trong trường lớp, giải trí và công việc sử 

dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng. 

PLO1.1.2 3/5 

CLO1.3 
Sinh viên có thể hiểu các ý chính của các văn 

bản chuẩn mực, rõ ràng về các vấn đề quen 

thuộc thường gặp trong công việc, học tập. 

PLO1.1.2 3/5 

CLO1.4 
Sinh viên có thể kết nối các nhóm từ để 

thuật lại một câu chuyện, sự kiện, mơ ước và 

hy vọng. 

PLO1.1.2 3/5 

Kỹ năng 

G2 

CLO2.1 

Sinh viên có thể sử dụng thành thạo tiếng 

Anh đạt bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT. 

PLO2.3.1 3/5 

CLO2.2 

Sinh viên có thể giao tiếp được không cần 

chuẩn bị về các chủ đề quen thuộc hằng ngày 

liên quan đến sở thích cá nhân, cuộc sống 

hoặc thời sự hằng ngày (ví dụ: gia đình, sở 

thích, công việc, du lịch và các sự kiện đang 

diễn ra). 

PLO2.3.1 3/5 
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CLO2.3 

Sinh viên có thể viết bài đơn giản có tính 

liên kết về những chủ đề quen thuộc hay mối 

quan tâm cá nhân. 

PLO2.3.1 3/5 

Mức tự chủ và trách nhiệm 

G3 

CLO3.1 

Sinh viên có thể đưa ra lý do và giải thích về 

quan điểm, kế hoạch của Sinh viên trong việc 

học từ vựng và ngữ pháp  

PLO3.2 3/5 

CLO3.2 

Sinh viên có thể đưa ra lý do và giải thích về 

quan điểm, kế hoạch của Sinh viên trong việc 

học các kỹ năng nghe nói đọc viết 

PLO3.2 3/5 

CLO3.3 

Sinh viên có thể đưa ra lý do và giải thích về 

quan điểm, kế hoạch của Sinh viên trong việc 

học ngoại ngữ nói chung trong hoàn cảnh 

thực tế theo các chủ đề cụ thể 

PLO3.2 3/5 

CLO3.4 

Có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc 

được giao của cá nhân và tập thể. Hình thành 

thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập 

nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập 

chuyên sâu. 

PLO3.2 3/5 

5. Tài liệu phục vụ học phần 

Giáo trình chính: 
New Headway Pre-Intermediate – The third Edition (Unit 1 – 

Unit 5) 

Tài liệu tham khảo thêm: 
- English Grammar In Use – NXB Cambridge Press 

- New Cutting Edge 

Các loại học liệu khác: 

- App Duolingual (từ vựng, ngữ pháp cơ bản) 

- App Elsa (phát âm) 

- https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-

tests/linguaskill/information-about-the-test/practice-materials/ 

- https://english-practice.net/practice-english-listening-tests-

for-B1 

6. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

Phương pháp, 

hình thức tổ 

chức dạy học 

Mục đích 
CĐR của HP đạt 

được CLOs 

Phương pháp, 

hình thức học 

của người học 

Diễn giảng 
Cung cấp cho SV hệ thống kiến 

thức về từ vựng, ngữ pháp 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO1.3, CLO2.1 

Bài bản (lắng 

nghe, tiếp nhận 

thông tin) 

Đàm thoại, vấn 

đáp 

Tạo ra một môi trường học tập 

tích cực, tăng cường sự tương tác 

giữa giáo viên và học viên, đồng 

thời giúp học viên phát triển kỹ 

năng tư duy phản biện, tư duy 

phân tích và giải quyết vấn đề. 

CLO2.1, CLO2.2, 

CLO3.1, CLO3.2 

Tương tác 
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Bài tập 

Kiểm tra kiến thức và kỹ năng của 

người học, tăng cường kỹ năng 

học tập, phát triển khả năng tư 

duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, 

tạo động lực học tập và đánh giá 

quá trình học tập của người học. 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO1.3, CLO2.1 

- Ôn luyện, tìm 

kiếm, học nhóm 

-Giải quyết vấn 

đề,  

- Sáng tạo 

Thực hành 

Kỹ năng phân tích, tính toán, nhận 

định; lựa chọn phương án hoàn 

thiện bài tập 

CLO2.1, CLO2.2, 

CLO2.3 

Thực hiện các 

bước theo trình 

tự, làm việc 

nhóm, tương 

tác… 

Hướng dẫn tự 

học, tự nghiên 

cứu 

Giúp người học phát triển khả năng tự 

học, tự nghiên cứu để có thể tiếp tục 

học tập và nghiên cứu độc lập, từ đó đó 

giúp người học trở nên độc lập và tự tin 

hơn trong việc giải quyết vấn đề, phát 

triển kỹ năng quản lý thời gian và lập 

kế hoạch, nâng cao khả năng tìm kiếm 

và sử dụng thông tin, và tăng cường sự 

đam mê và tự tin trong học tập. Ngoài 

ra, việc hướng dẫn tự học, tự nghiên 

cứu còn giúp người học phát triển khả 

năng học tập suốt đời và thích nghi với 

những thay đổi trong công việc và cuộc 

sống. 

CLO3.1, CLO3.2, 

CLO3.3 

Chủ động tìm 

hiểu và khám 

phá kiến thức 

một cách tự 

nhiên, độc lập 

và sáng tạo. Sử 

dụng hiệu quả 

kiến thức tìm 

được. 

Kiểm tra 

- Đánh giá năng lực, kiến thức, 

kỹ năng và hiểu biết của sinh viên 

trong một lĩnh vực nhất định.  

- Đo lường sự tiến bộ của sinh 

viên trong quá trình học tập, để đánh 

giá hiệu quả của quá trình giảng dạy, 

để đánh giá năng lực và trình độ của 

sinh viên trong học tập. 

Cung cấp thông tin cho giáo viên, về 

chất lượng giáo dục, đào tạo hoặc đào 

tạo chuyên môn.  

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO1.3, CLO2.1,  

CLO2.2, CLO2.3 

Ôn luyện kiến 

thức, kỹ năng, 

thông tin và 

cách làm bài 

kiểm tra.  

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết: Mỗi buổi học tương ứng với 03 tiết  

Buổi học Nội dung CĐR 

Week 1 

Integrat-ed method 

GETTING STARTED 

Talking about sharing things on your phone 

Unit 1A: Do you play any sport? 

- Objective:  

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 
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Buổi học Nội dung CĐR 

+ Learn to ask and answer personal questions. 

+ Grammar: Questions forms 

+ Vocabulary: Common adjectives 

+ Pronunciation: Syllables and word stress, sentence stress. 

1. Speaking and listening:  Three conversations at a 

party 

2. Vocabulary:  Common adjectives 

3. Reading:   Greet people and end conversations 

4. Grammar:    Question forms 

5. Speaking:   Get to know each other 

Week 2 

Unit 1B: I’m really into Facebook 

- Objective:  

+ Learn to talk about how people communicate 

+ Grammar: Present simple and Present continuous  

+ Vocabulary: Adverbs 

+ Pronunciation: Long and short vowels 

1. Reading and Listening 

Meeting an old friends 

Article: The fast and the Furious 

2. Vocabulary: Adverbs 

3. Grammar: Present simple and Present continuous 

4. Speaking: Ways of communicating 

Unit 1C: Everyday English 

- Objective: 

+ Learn to greet people and ends conversations. 

+ Pronunciation: Sentence stress 

+ Conversation: Showing interest 

1. Listening:   Conversation: keeping in touch 

2. Useful language:  Greeting people 

3. Conversation skills: Showing interest 

4. Pronunciation: Sentence stress 

5. Listening:  Getting information 

6. Useful language:  Ending conversations 

7. Speaking:  Communication 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO2.2 

 

Week 3 

Unit 1D: Skills for writing 

- Objective: 

+ Learn to write a personal email 

+ Correcting mistakes 

1. Speaking and Listening: Keeping in touch 

2. Reading:   Three personal emails 

3. Writing skill:  Correcting mistakes 

4. Writing:   Writing an email 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO2.2 
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Buổi học Nội dung CĐR 

REVIEW AND EXTENSION 

More exercise 

Word Power: like 

- Tenses: Present, past, future 

- Question  

 - Check students’ previous lesson of Unit 1 

Write a personal email 

Week 4 

Unit 2: Travel and Tourism 

Getting started: 

Talk about holiday activities 

Unit 2A: We had an adventure 

- Objective:  

+ Learn to talk about past holiday 

+ Grammar: Past simple 

+ Vocabulary: Tourism 

1. Reading and Listening: Diary article: Yes Man changed my 

life 

2. Grammar:   Past simple: Positive 

3. Listening:    Audio diary: Yes Man 

changed my life 

4. Grammar:   Negative and Questions 

5. Pronunciation:  -ed endings 

6. Vocabulary:  Tourism 

7. Speaking:   Types of holiday : a holiday you 

enjoyed 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

 

Week 5 

Unit 2B: Everyone was waiting for me 

- Objective 

+ Learn to describe difficult journey 

+ Grammar: Past continuous  

+ Vocabulary: Travel collocations 

1. Vocabulary:  Travel collocations 

2. Listening:  Monologue: a bad flight 

3. Grammar:  Past continuous 

4. Reading and speaking 

+Two news stories about problems on journey 

+Retelling a news story: Problems on journeys 

Unit 2C: Everyday English 

- Objective: 

+ Learn to ask for information in a public place 

+ Pronunciation: Joining words 

+ Communication skills: Asking for more information 

1. Listening:   At a train station 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO2.2 
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Buổi học Nội dung CĐR 

2. Useful language:  Ask for information in a public 

place 

3. Pronunciation:  Joining words 

4. Communication skills:  Asking for more information 

5. Listening:   Checking information 

6. Speaking:   Asking for more information 

Week 6 

Unit 2D: Skills for writing 

- Objective:  

+ Learn to write a travel blog 

+ Writing: Linking and / but / so / because / when 

1.Speaking and Listening:  Conversation: Travelling to 

Indonesia 

2.Reading:   Travel blog 

3.Writing skills:   Linking words 

4.Writing:   Travel blog / Linking words 

- Unit 2: Review and extension 

- Tenses: Passive Voice: Present, past, present perfect, future 

Check students’ previous lesson of  U2 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

 

Week 7 

Unit 3: Money 

Getting startedTalk about shopping 

Unit 3A: Have you ever helped a stranger? 

- Objectives  

+ Grammar: Present Perfect or Past Simple 

+ Vocabulary: make/ do/ give collocations 

- Learning activities 

1. Reading 

Generosity day 

2. Grammar: Present Perfect or Past Simple 

3. Vocabulary: make/ do/ give collocations 

4. Listening: Charity 

5. Speaking: 

Discussion (Generosity) 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

Week 8 

Unit 3B: I’ve already spent my salary this month 

- Objectives 

+ Grammar: Present Perfect with just, already, yet 

+ Vocabulary: Money 

- Learning activities 

1. Vocabulary:    Money 

2. Reading and speaking: What kind of Spender are 

you? 

3. Listening:  Spender 

4. Grammar:  Present Perfect with just, already, yet 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 
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Buổi học Nội dung CĐR 

5. Speaking:  Discussion: Money 

Unit 3C: Everyday English 

Do you have anything cheaper? 

- Objectives: 

+ Pronunciation: Sentence stress 

+ Conversation skill: Changing your mind 

- Learning activities 

1. Listening:   Shopping 

2. Useful language: Talking people in shops 

3. Pronunciation: Sentence stress 

4. Useful language: Paying at the till 

5. Conversation skill:  Changing your mind 

6. Speaking:  Roleplay: Shopping 

Week 9 

Unit 3D: Skills for writing 

We’re successfully raised $500 

- Objective: 

Writing: 

Paraphrasing 

- Learning activities 

1. Listening and speaking 

Charity 

2. Reading 

Email 

3. Writing skills 

- Review and extension (p36) 

1. Grammar exercise  

        2. Vocabulary 

MID TERM TEST 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Week 10 

Unit 4: Social life 

Getting started: Talk about wedding 

Unit 4A: I’m going to the hairdresser’s tomorrow 

- Objectives: 

+ Grammar: Present Continuous and going to 

+ Vocabulary: Clothes and appearance 

- Learning activities 

1. Vocabulary:   Clothes and appearance 

2. Listening: Special occasions 

3. Grammar: Present Continuous and going to 

4. Reading: Celebrations 

5. Speaking: Discussion: Events 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO2.3 

Week 11 
Unit 4B: Shall we go to the market? 

- Objectives 

CLO1.1 

CLO1.2 
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Buổi học Nội dung CĐR 

+ Grammar: will, won’t, shall 

+ Vocabulary: Adjectives: Places 

- Learning activities 

1. Listening: Going places 

2. Grammar: will, won’t, shall Grammar 

3. Vocabulary:  Adjectives: Places 

4. Listening: Going places 

5. Speaking: Role play: Talking about places 

Unit 4C: Everyday English 

Are you doing anything on Wednesday? 

- Objectives: 

+ Pronunciation:  Sentence stress 

+ Conversation skills:  Making time to think 

- Learning Activities 

1. Listening:  Making arrangements 

2. Useful language: Making arrangements 

3. Conversation skills: Making time to think 

4. Listening:  Presents 

5. Pronunciation:  Sentence stress 

6. Speaking:  Arrangements 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Week 12 

Unit 4D: Skill for Writing 

Are you free on Saturday? 

- Objectives  

+ Learn to write and reply to an invitation 

- Learning Activities 

1.Speaking and Listening 

Ask and answer question in the list 

2. Reading 

Learn to write emails inviting replying 

 3. Writing Skill: inviting and replying 

 

Revision and extension 

1. Grammar 

2. Vocabulary 

3. Word-Power Change 

Check students’ previous lesson of U4 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

ClO1.4 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

Week 13 

Unit 5: Work 

Getting started: Work 

Unit 5A: I have to work long hours 

- Objectives: learn to talk about what people do at work 

+ Talk about your future career 

+ Make offers and suggestions 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO1.4 

CLO2.1 

CLO2.2 



203 

 

 

Buổi học Nội dung CĐR 

+ Write a job application 

Learning Activities 

1. Vocabulary:   Make a list of as many jobs  

2.  Reading  Work in pair, read the article: The happiest Jobs 

3.  Listening:  Listen and answer question about each person’s 

job 

4. Grammar:  Must/ have to/ can 

5. Speaking: Think of advantages and three advantages for 

each job 

CLO2.3 

CLO3.1 

CLO3.2 

Week 14 

Unit 5B: I might get a job today! 

- Objectives 

+ Learn to talk about your future career 

+ Grammar: will and might for predictions 

+ Vocabulary: jobs 

- Learning Activities 

1. Speaking 

Discuss about jobs 

2. Listening 

 Listen to three people talking about finding work 

3. Grammar:   Will and might for predictions 

4.Vocabulary:  Jobs 

5.Reading:   Planning a safe future career 

 

Unit 5C: Everyday English 

I’ll finish things here, if you want 

Objectives: 

- Learn to make offers and suggestions 

- Sentence stress: vowel sounds 

- Conservation Skills: Reassurance 

- Listening:   Watch or listen  

- Useful Language:  Offer and suggestions 

- Pronunciation 

Sentence stress: vowel sounds 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO1.4 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 

CLO3.4 

Week 15 

5D: Skill for Writing 

I am writing to apply for a job 

- Objectives: 

+  Learn to write a job application 

- Learning activities 

1. Speaking and Listening : Talking about problems 

2.  Reading   Read Penny’s job application 

3. Writing Skills  Organising an email 

Revision: Unit 1, 2, 3, 4, 5 

Test 2 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO1.4 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO3.3 

CLO3.4 
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8. Đánh giá kết quả học tập 

Sử dụng thang 10 điểm cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần. 

-Với HP lý thuyết 

TT 
Hình thức 

đánh giá 
Tiêu chí đánh giá Thời điểm 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

(CLOs) 

Trọng 

số 

1 

Chuyên cần 

(Chỉ dành 

cho HP lý 

thuyết) 

Tính chủ động, mức độ tích 

cực chuẩn bị bài và tham gia 

các hoạt động trong giờ học 

Toàn bộ thời 

gian học 
CLO3.3 

10% 
Thời gian tham dự buổi học bắt 

buộc, vắng không quá 20% số 

tiết học. Tùy số tiết vắng, 

GVquyết định số điểm theo tỷ 

lệ vắng 

Toàn bộ thời 

gian học 
CLO3.1 

2 Quá trình 

Sinh viên làm 2 bài kiểm tra cá 

nhân. 

 -Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra  

+ Sinh viên hoàn thành > 50% 

đề trắc nghiệm được giao. 

Bài viết đảm bảo các tiêu chí 

+ Mức độ hoàn thành yêu cầu 

của đề bài 

+ Ý tưởng phát triển nội dung 

+ Từ vựng và ngữ pháp 

+ Cách tổ chức bố cục bài 

viết 

Bài nói trên tiêu chí về 

+ Ngữ pháp và từ vựng 

+ Phát âm 

+ Độ trôi chảy, mạch lạc 

+ Ý tưởng phát triển nội 

dung 

Bài kiểm tra 

thường 

xuyên: 

Kiểm tra nói 

Kiểm tra 

nghe 

Bài KT 1: 

tuần/buổi 9 

(Tổng hợp: 

Trắc nghiệm 

+ viết) 

Bài KT2: 

tuần/buổi 15 

(Tổng hợp: 

trắc nghiệm 

+ viết) 

CLO1 

CLO2 
40% 

3 Cuối kỳ 

Thi kết thúc học phần;  

Hình thức thi: Trắc nghiệm + 

Viết) 

Tiêu chí đánh giá bài thi: theo 

thang điểm đã được phê chuẩn 

Theo kế 

hoạch của 

phòng đào 

tạo và nhà 

trường 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

50% 
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9. Thông tin về giảng viên 

STT Giảng viên 

Chức danh, 

học hàm, 

học vị 

Email 
Điện thoại 

liên hệ 

1 Phí Thị Lan Anh Thạc sỹ ananhcoito@gmail.com 0923651111 

2 Hòa Thanh Bình Thạc sỹ Hoathanhbinh@gmail.com 0985832768 

3 Lê Thị Nga Thạc sỹ Lengadhtb82@gmail.com 0912151911 

4 Phạm Thị Minh Huệ   Thạc sỹ minhpho@gmail.com 0945778189 

5 Nguyễn Thị Lan Hương Thạc sỹ huongnguyenctv@gmail.com 0969427888 

6 Vũ Thị Thanh Thủy Thạc sỹ Touyennguyen2006@gmail.com 0986231887 

7 Vũ Thị Hồng Vân Thạc sỹ vuhongvan87@gmail.com 0916862696 

8 Trần Thị Thu Vân Thạc sỹ trthuvan1981@gmail.com 0949381012 

10. Các quy định chung 

Cam kết của giảng viên 

Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương 

chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, 

thời gian quy định 

Yêu cầu đối với sinh viên 
Thực hiện đúng nội qui của nhà trường, yêu cầu 

của khoa, của bộ môn, 

Quy định về tham dự lớp học 
Trang phục theo quy định của Trường, Khoa; có 

giáo trình, tài liệu môn học 

Quy định về hành vi trong lớp học Nghiêm túc, tích cực 

Quy định về học vụ Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên. 

Các quy định khác Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của Trường 

 

Thái Bình, ngày ..... tháng .... năm 2021 

Trưởng Khoa Trưởng bộ môn Giảng viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

 

…………………………… 
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